
 

 

  

 

Ngày, 

tháng 

Thời 

gian 
Địa điểm - Nội dung 

Thứ Hai 

16/6 

08h00 

Tại Phòng khách: Họp giao ban Ban Giám hiệu 

Chủ trì: Hiệu trưởng 

Thành phần: Các đồng chí Phó Hiệu trưởng 

09h30 

Tại Phòng họp 2.1: Làm việc với đơn vị xây dựng phần mềm Quản lý tài sản. 

Chủ trì: PHT Nguyễn Thanh Sơn 

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tài sản các Phòng: TCHC, KHTC, QTTB. 

10h00 Tại Phòng Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐT: Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐT tiếp dân 

Thứ Ba 

17/6 

08h00 

Tại Phòng họp 2.1: Họp chuẩn bị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030 

Chủ trì: Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐT 

Thành phần: BTV ĐU, TT HĐT, BGH; Trưởng P. TCHC; Chánh VPĐU; Chủ tịch CĐ Trường, PCT CĐ Trường 

(đ/c Cường); Bí thư Đoàn TN Trường. (Thư ký HĐT tổng hợp báo cáo) 

09h30 

Tại Phòng họp 2.1: Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 28. 

Chủ trì: Bí thư ĐU Trường 

Thành phần: BTV Đảng ủy; Chánh và Phó Chánh VPĐU; Trưởng phòng TC-HC; Trưởng khoa LLCT; đ/c 

Cường - PCT Công đoàn Trường (Chánh VPĐU chuẩn bị báo cáo). 

14h00 

Tại Phòng họp 2.1: Làm việc với Công ty FSEL về giải pháp e-learning trong đào tạo 

Chủ trì: PHT. Phạm Văn Thuần 

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.ĐT, P.TT&ĐBCL, P.CTSV; đại diện lãnh đạo và GV K. NN. 

Thứ Tư 

18/6 

14h00 

Tại Phòng họp 2.1: Hội đồng họp xét trúng tuyển kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2025. 

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh 

Thành phần: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh theo QĐ số 2724/QĐ-ĐHHHVN ngày 28/11/2024. 

14h30 

Tại Phòng họp 3.1: Hội nghị Giao ban Khối Khoa học Công nghệ. 

Chủ trì: PHT. Nguyễn Minh Đức 

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối KHCN và các thành viên tham gia họp giao ban (theo 

quyết định số 2665/QĐ-ĐHHHVN ngày 21/11/2024) 

Thứ Năm 

19/6 

08h15 

Tại Hội trường A8: Hội nghị đại biểu cấp Trường bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030 

Thành phần: Các đại biểu theo Kế hoạch số 1350/KH-ĐHHHVN ngày 10/6/2025 của Hiệu trưởng (Danh sách 

đại biểu đính kèm Lịch công tác tuần; đại biểu ngoài Trường có giấy mời riêng). 

10h00 

Tại Phòng họp 3.2: Hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030 (Phiên thứ I) 

Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng trường (nhiệm kỳ 2020 -2025) 

Thành phần: Đại diện Bộ Xây dựng; thành viên HĐT nhiệm kỳ 2025-2030 

14h00 

Tại Phòng họp 3.1: Khai giảng lớp tiền Thạc sĩ - Tạo nguồn giảng viên, chuyên gia. 

Chủ trì: PHT. Nguyễn Minh Đức 

Thành phần: Đạo diện lãnh đạo: V.ĐTSĐH, V.Cơ khí, K.Đ-ĐT, K.CNTT; các GV giảng dạy và SV trúng tuyển. 

15h30 

Tại Hội trường A8: Duyệt Chương trình điều hành Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVIII. 

Thành phần: Đại diện Tổ công tác số 1 ĐU UBND TP; BTV ĐU; Chánh và Phó Chánh VPĐU; Trưởng K. 

LLCT; đ/c Cường - PCT CĐ Trường; đ/c Dương - PVT Viện Mội trường.  

Thứ Sáu 

20/6  

08h00 

Tại Phòng họp 3.3: Khai mạc Chương trình Chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Thuyền viên Thế giới 2025.  

Chủ trì: PHT. Nguyễn Minh Đức và Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam 

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. QHQT, P. CTSV; TT.HLTV; K. HH, K.MTB, V.ĐTCLC; CĐ 

VMU; các GV và SV quan tâm 

08h30 

Tại Phòng họp 3.1&3.3: Các phiên tọa đàm Chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày Thuyền viên Thế giới 2025.  

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. QHQT, P. CTSV; TT.HLTV; K. HH, K.MTB, V.ĐTCLC; CĐ 

VMU; các GV và SV theo thông báo số 1243/TB-ĐHHHVN ngày 27/5/2025. 

13h30 

Tại Nhà thi đấu đa năng: Hội chợ việc làm khối ngành đi biển 

Chủ trì: PHT Nguyễn Minh Đức và Lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam 

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. CTSV, P. QHQT, TT.HLTV, K. Hàng hải, K. MTB, V. ĐT CLC, 

Trường CĐ VMU; Toàn bộ SV các chuyên ngành ĐKT, MKT, Điện tự động GTVT; GV và SV quan tâm. 

15h30 

Tại Phòng họp 3.1: Gặp gỡ các sinh viên đạt giải tại cuộc thi MOS quốc gia và chuẩn bị dự thi Thế giới. 

Chủ trì: HT. Phạm Xuân Dương 

Thành phần: PHT. Thuần; CĐ, ĐTN; Thường trực TĐKT; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P. Đào tạo, CTSV, 

TCHC, K. CNTT, Kinh tế, MTB, QTTC, V.ĐTQT, ĐTCLC; các GV hướng dẫn và các SV trong đội tuyển MOS. 

Thứ Bảy 

21/6 
07h30 

Tại Hội trường A8: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM LẦN THỨ 

XXVIII, NHIỆM KỲ 2025-2030 

Thành phần: Đại biểu được triệu tập theo Thông tri số 01/TT-ĐU ngày 06/06/2025 của Đảng ủy Trường (Các 

đại biểu khách mời có giấy mời riêng). 

Chủ Nhật 

22/6 
08h00 

Tại Phòng 209 - A6: Hội thảo Khoa học cấp Trường 

NCS. Vũ Minh Ngọc - Đề tài luận án:“Nghiên cứu cải tiến hình dáng tàu hàng cấp VR-SB phù hợp với tuyến 

đường thủy nội địa Việt Nam nhằm giảm lực cản tàu”. 

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, Cb, GV, NCS và những người quan tâm tới dự. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS. Phạm Xuân Dương 

 
TUẦN  25 NĂM 2025 

TUẦN  46 THEO NĂM HỌC 2024-2025 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 
LỊCH CÔNG TÁC 

(Từ ngày 16/6/2025 đến ngày 22/6/2025) 



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU TRIỆU TẬP  

THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CẤP TRƯỜNG BẦU HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  

NHIỆM KỲ 2025-2030 
    

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Nguyễn Khắc Khiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Hội đồng trường 

2 Phạm Xuân Dương Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 

3 Nguyễn Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 

4 Nguyễn Minh Đức Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 

5 Phạm Văn Thuần Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu 

6 Nguyễn Công Vịnh Chủ tịch Công đoàn trường Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

7 Nguyễn Vương Thịnh Chánh văn phòng Đảng ủy Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

8 Lê Hoàng Dương Bí thư đoàn Thanh niên Trường Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

9 Nguyễn Lê Mạnh Cường Phó Chủ tịch Công đoàn trường Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

10 Trương Công Mỹ Phó Chủ tịch Công đoàn trường Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

11 Trần Văn Tuyền Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

12 Ngô Việt Anh Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

13 Trần Thị Phương Mai Chuyên viên Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

14 Hoàng Thanh Thủy Chuyên viên Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

15 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

16 Phạm Thị Hồng Mai Chuyên viên Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

17 Phạm Hồng Huê Chuyên viên Tổ chức Đảng - Đoàn thể 

18 Nguyễn Huy Hào UV BCH ĐB, Bí thư CB, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính 

19 Nguyễn Tiến Dũng Phó BT CB, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính 

20 Nguyễn Văn Quảng 
Chi ủy viên, Phó Trưởng phòng, CT Công 

đoàn 
Phòng Tổ chức - Hành chính 

21 Nguyễn Văn Đoàn Thường trực TĐ-KT  Phòng Tổ chức - Hành chính 

22 Lục Thị Thu Hương Chuyên viên chính Phòng Tổ chức - Hành chính 

23 Phạm Thanh Sơn Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

24 Vũ Thị Oanh Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

25 Bùi Thị Kim Oanh Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

26 Đỗ Đức Đức Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

27 Bùi Thanh Tú Anh Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính 

28 Phan Viết Đức Bác sĩ chính Phòng Tổ chức - Hành chính 

29 Trịnh Thị Hạnh Y tá (Điều dưỡng TC) Phòng Tổ chức - Hành chính 

30 Trần Anh Dũng Trưởng phòng Phòng Đào tạo 

31 Nguyễn Hữu Tuân Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo 

32 Nguyễn Anh Xuân Giảng viên Phòng Đào tạo 

33 Bùi Quốc Vũ Chuyên viên Phòng Đào tạo 

34 Trần Tuấn Lương Chuyên viên Phòng Đào tạo 

35 Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng Phòng TT&ĐBCL 

36 Nguyễn Văn Thương Phó Trưởng phòng Phòng TT&ĐBCL 

37 Vũ Minh Trọng  Phó Trưởng phòng Phòng TT&ĐBCL 

38 Vũ Tiến Công Chuyên viên Phòng TT&ĐBCL 

39 Đỗ Thị Thúy Chuyên viên Phòng TT&ĐBCL 

40 Lê Thị Thu Hằng Chuyên viên Phòng TT&ĐBCL 



41 Nguyễn Thị Hà Linh Chuyên viên Phòng TT&ĐBCL 

42 Vũ Minh Ngọc Trưởng Phòng Phòng Công tác sinh viên 

43 Nguyễn Tuyết Minh Phó Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên 

44 Vũ Thị Thanh Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

45 Nguyễn Thụ Túy Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

46 Đỗ Duy Cường Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên 

47 Nguyễn Quốc Trung Trưởng phòng Phòng Quản trị - Thiết bị 

48 Lê Hồng Chinh Tổ trưởng Công đoàn  Phòng Quản trị - Thiết bị 

49 Tống Thị Luyên Tổ phó Công đoàn Phòng Quản trị - Thiết bị 

50 Nguyễn Ngọc Cường Chuyên viên Phòng Quản trị - Thiết bị 

51 Nguyễn Văn Vượng Chuyên viên Phòng Quản trị - Thiết bị 

52 Đoàn Văn Long Chuyên viên Phòng Quản trị - Thiết bị 

53 Vũ Kim Trang Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính 

54 Phạm Huyền Châm Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 

55 Nguyễn Thị Hoài Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 

56 Quản Thị Minh Hiền Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 

57 Phạm Thị Chang Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính 

58 Trần Thế Nam Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ 

59 Phạm Tâm Thành Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học - Công nghệ 

60 Trần Thị Lan Chuyên viên Phòng Khoa học - Công nghệ 

61 Đỗ Trung Kiên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quan hệ Quốc tế 

62 Phạm Thị Mai Hương Chuyên viên Phòng Quan hệ Quốc tế 

63 Đặng Thị Ngọc Anh Chuyên viên Phòng Quan hệ Quốc tế 

64 Phạm Trung Nam Chuyên viên Phòng Quan hệ Quốc tế 

65 Nguyễn Văn Hà Trưởng ban Ban Quản lý khu nội trú C 

66 Đặng Công Tiến Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu nội trú C 

67 Tô Thanh Tùng Phụ trách Ban 
Ban Quản lý khu nội trú 

Quán Nam 

68 Hoàng Anh Trưởng ban Ban Bảo vệ 

69 Nguyễn Thái Dương Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Hàng hải 

70 Nguyễn Xuân Long Phó Trưởng Khoa Khoa Hàng hải 

71 Phạm Tất Tiệp Phó Trưởng bộ môn Khoa Hàng hải 

72 Nguyễn Thanh Tùng Giảng viên Khoa Hàng hải 

73 Nguyễn Văn Sướng Giảng viên Khoa Hàng hải 

74 Nguyễn Hoàng Hiệp Trợ giảng Khoa Hàng hải 

75 Võ Đình Hưng Trợ giảng Khoa Hàng hải 

76 Nguyễn Thị Khỏe Giáo vụ Khoa Khoa Hàng hải 

77 Phan Văn Hưng Trưởng bộ môn  Khoa Hàng hải 

78 Lương Tú Nam Phó Trưởng bộ môn Khoa Hàng hải 

79 Ngô Như Tại Giảng viên Khoa Hàng hải 

80 Nguyễn Văn Đức Trợ giảng Khoa Hàng hải 

81 Nguyễn Thị Thùy Giang Trợ giảng Khoa Hàng hải 

82 Đặng Đức Hoàng Phương Trợ lý GV-CTSV Khoa Hàng hải 

83 Nguyễn Thành Lê Trưởng bộ môn Khoa Hàng hải 

84 Lương Thị Kim Dung Phó trưởng Bộ môn Khoa Hàng hải 

85 Đỗ Văn Cường Phó Trưởng bộ môn Khoa Hàng hải 



86 Nguyễn Lê Kim Phúc Giảng viên Khoa Hàng hải 

87 Đỗ Công Hoan Giảng viên Khoa Hàng hải 

88 Nguyễn Bá Thắng Giảng viên Khoa Hàng hải 

89  Nguyễn Tuấn Anh Giảng viên Khoa Hàng hải 

90  Nguyễn Văn Trưởng Giảng viên Khoa Hàng hải 

91 Vũ Đăng Thái Giảng viên Khoa Hàng hải 

92  Bùi Hưng Nguyên Giảng viên Khoa Hàng hải 

93  Trần Gia Ninh Giảng viên Khoa Hàng hải 

94 Nguyễn Đình Thúy Hường Giảng viên Khoa Hàng hải 

95 Nguyễn Viết Hà Giảng viên Khoa Hàng hải 

96 Trần Lê Thu Trang Giảng viên Khoa Hàng hải 

97 Đỗ Thị Khánh Ngọc Giảng viên Khoa Hàng hải 

98 Vũ Thị Thanh Lan Giảng viên Khoa Hàng hải 

99 Hoàng Thanh Long Giảng viên Khoa Hàng hải 

100 Nguyễn Ngọc Hà Giảng viên Khoa Hàng hải 

101 Nguyễn Phương Quỳnh Giảng viên Khoa Hàng hải 

102 Nguyễn Thùy Anh Giảng viên Khoa Hàng hải 

103 Phạm Thị Thiên Minh Giảng viên Khoa Hàng hải 

104 Vũ Tuấn Minh Giảng viên Khoa Hàng hải 

105 Trần Thị Khánh Linh Giảng viên Khoa Hàng hải 

106 Quách Thanh Chung Giảng viên Khoa Hàng hải 

107 Nguyễn Mạnh Hà Kỹ thuật viên Khoa Hàng hải 

108 Phạm Văn Luân Giảng viên Khoa Hàng hải 

109 Lê Văn Điểm Trưởng khoa Khoa Máy tàu biển 

110 Đặng Thanh Tùng  Trưởng bộ môn Khoa Máy tàu biển 

111 Nguyễn Doãn Hoài  Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

112 Phạm Văn Linh Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

113 Đỗ Minh Phong Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

114 Tô Trọng Hiển Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

115 Trần Văn Thắng  Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

116 Phạm Văn Dũng Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

117 Hoàng Văn Mười Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

118 Trương Hải Nam Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

119 Phạm Văn Triệu Trưởng bộ môn Khoa Máy tàu biển 

120 Lưu Quang Hiệu Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

121 Vũ Văn Mừng Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

122 Phạm Minh Ngọc Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

123 Đàm Văn Tùng Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

124 Nguyễn Thị Quyến Chuyên viên Khoa Máy tàu biển 

125 Cao Đức Thiệp Phó Trưởng khoa Khoa Máy tàu biển 

126 Đỗ Văn Đoàn Trưởng bộ môn Khoa Máy tàu biển 

127 Phan Trung Kiên Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

128 Phạm Văn Việt Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

129 Trương Tiến Phát Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

130 Bùi Thị Hằng Giảng viên Khoa Máy tàu biển 



131 Nguyễn Thị Hiền Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

132 Nguyễn Văn Mạnh Trợ giảng Khoa Máy tàu biển 

133 Trần Hồng Hà Trưởng bộ môn Khoa Máy tàu biển 

134 Nguyễn Tuấn Anh Phó Trưởng bộ môn Khoa Máy tàu biển 

135 Vũ Đức Anh Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

136 Lê Đăng Khánh Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

137 Vũ Văn Hậu Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

138 Nguyễn Hữu Thư Giảng viên Khoa Máy tàu biển 

139 Mai Thế Trọng Giám đốc TTTHTNMT Khoa Máy tàu biển 

140 Đinh Vương Quý Kỹ thuật viên Khoa Máy tàu biển 

141 Nguyễn Minh Tuấn Kỹ thuật viên Khoa Máy tàu biển 

142 Nguyễn Đức Quỳnh Kỹ thuật viên Khoa Máy tàu biển 

143 Hoàng Đức Tuấn Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử 

144 Vương Đức Phúc Phó Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử 

145 Phạm Việt Hưng Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

146 Nguyễn Thanh Vân B Phó Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

147 Nguyễn Hữu Quyền Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

148 Đoàn Hữu Khánh Phó Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

149 Đặng Hồng Hải Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

150 Nguyễn Văn Tiến Phó Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

151 Đỗ Khắc Tiệp Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

152 Lê Văn Tâm Phó Trưởng bộ môn Khoa Điện - Điện tử 

153 Nguyễn Duy Quang Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

154 Trần Ngọc Nhân Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

155 Đinh Anh Tuấn Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

156 Phan Đăng Đào Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

157 Lê Thị Thanh Tâm Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

158 Nguyễn Văn Hùng Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

159 Nguyên Than Vân A Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

160 Trần Ngọc Nhân Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

161 Trần Thị Phương Thảo Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

162 Trần Tiến Lương Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

163 Vũ Thị Thu Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

164 Cao Đức Thanh Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

165 Phạm Đức Thuận Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

166 Nguyễn Thị Thu Phương Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

167 Vũ Văn Rực Giảng viên Khoa Điện - Điện tử 

168 Trần Ngọc  Tú Trưởng Khoa Khoa Đóng tàu 

169 Vũ Văn Tuyển Phó Trưởng Khoa Khoa Đóng tàu 

170 Đỗ Quang Quận Trưởng bộ môn Khoa Đóng tàu 

171 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Phụ trách bộ môn Khoa Đóng tàu 

172 Đoàn Văn Tuyền Phụ trách bộ môn Khoa Đóng tàu 

173 Phạm Thị Thanh Hải Giảng viên Khoa Đóng tàu 

174 Bùi Thanh Danh Giảng viên Khoa Đóng tàu 

175 Cù Huy Chính Giảng viên Khoa Đóng tàu 



176 Nguyễn Mạnh Chiến Giảng viên Khoa Đóng tàu 

177 Phạm Thị Thúy Chuyên viên  Khoa Đóng tàu 

178 Đào Ngọc Biên Viện trưởng Viện Cơ khí  

179 Nguyễn Dương Nam Phó Viện trưởng Viện Cơ khí  

180 Trần Thị Thanh Vân Phó Viện trưởng Viện Cơ khí  

181 Ngô Gia Việt Trưởng bộ môn Viện Cơ khí  

182 Dương Xuân Quang Trưởng bộ môn Viện Cơ khí  

183 Nguyễn Lan Hương Trưởng bộ môn Viện Cơ khí  

184 Vũ Viết Quyền Trưởng bộ môn Viện Cơ khí  

185 Vũ Thị Thu Trang Phó Trưởng bộ môn phụ trách Viện Cơ khí  

186 Phạm Đình Bá Trưởng bộ môn Viện Cơ khí  

187 Phạm Hoàng Nghĩa Giám đốc Trung tâm Viện Cơ khí  

188 Bùi Ngọc Mai Phó Trưởng bộ môn Viện Cơ khí  

189 Hoàng Văn Nam Phó Trưởng bộ môn Viện Cơ khí  

190 Nguyễn Tuấn Anh Phó Giám đốc Trung tâm Viện Cơ khí  

191 Lê Anh Tuấn Giảng viên Viện Cơ khí  

192 Hoàng Mạnh Cường Giảng viên Viện Cơ khí  

193 Nguyễn Thị Thu Lê Giảng viên Viện Cơ khí  

194 Vũ Văn Tập Giảng viên Viện Cơ khí  

195 Phạm Thị Yến Giảng viên Viện Cơ khí  

196 Nguyễn T Xuân Hương Giảng viên Viện Cơ khí  

197 Lê Thị Minh Phương Giảng viên Viện Cơ khí  

198 Bùi Thị Diệu Thúy Giảng viên Viện Cơ khí  

199 Hoàng Văn Thành Giảng viên Viện Cơ khí  

200 Lê Thị Nhung Giảng viên Viện Cơ khí  

201 Cao Ngọc Vi Giảng viên Viện Cơ khí  

202 Đặng Văn Trường Giảng viên Viện Cơ khí  

203 Nguyễn Mạnh Chiều Giảng viên Viện Cơ khí  

204 Đoàn Xuân Trượng Giảng viên, Bí thư ĐTN Viện Cơ khí  

205 Nguyễn Đức Bình Giảng viên Viện Cơ khí  

206 Nguyễn Văn Hoàn Giảng viên Viện Cơ khí  

207 Nguyễn Mạnh Nên Giảng viên Viện Cơ khí  

208 Đặng Công Xưởng Trưởng khoa Khoa Kinh tế 

209 Nguyễn Thị Thúy Hồng Phó trưởng khoa Khoa Kinh tế 

210 Hoàng Thị Lịch Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

211 Phạm Thị Thu Hằng Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

212 Trương Thị Như Hà Giảng viên Khoa Kinh tế 

213 Nguyễn Thị Diệp Giảng viên Khoa Kinh tế 

214 Trần Ngọc Hưng Giảng viên Khoa Kinh tế 

215 Vương Thu Giang Giảng viên Khoa Kinh tế 

216 Lê Thị Hồng Ngọc Giảng viên Khoa Kinh tế 

217 Phạm Thị Hằng Nga Giảng viên Khoa Kinh tế 

218 Phạm Thị Hiền Giảng viên Khoa Kinh tế 

219 Hàn Huyền Hương Giảng viên Khoa Kinh tế 

220 Bùi Thanh Hải Giảng viên Khoa Kinh tế 



221 Vương Thị Hương Thu Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

222 Phạm Thị Quỳnh Mai Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

223 Nguyễn Thị Liên Giảng viên Khoa Kinh tế 

224 Phạm Trung Kiên Giảng viên Khoa Kinh tế 

225 Đoàn Trọng Hiếu Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

226 Phạm Thị Phương Mai Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

227 Bùi Thị Thanh Nga Giảng viên Khoa Kinh tế 

228 Nguyễn Thị Phương Thảo Giảng viên Khoa Kinh tế 

229 Nguyễn Văn Hùng Giảng viên Khoa Kinh tế 

230 Lê Thị Quỳnh Hương Giảng viên Khoa Kinh tế 

231 Lương Thị Kim Oanh Giảng viên Khoa Kinh tế 

232 Huỳnh Tất Minh Giảng viên Khoa Kinh tế 

233 Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên Khoa Kinh tế 

234 Phan Thị Bích Ngọc Giảng viên Khoa Kinh tế 

235 Nguyễn Thị Lê Hằng Giảng viên Khoa Kinh tế 

236 Trần Hải Việt Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

237 Lê Mạnh Hưng Giảng viên Khoa Kinh tế 

238 Nguyễn Hữu Hưng Giảng viên Khoa Kinh tế 

239 Đỗ Thị Minh Hoàng Giảng viên Khoa Kinh tế 

240 Bùi Thị Thùy Linh Phó Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế 

241 Phạm Văn Huy Giảng viên Khoa Kinh tế 

242 Quản Thị Thùy Dương Giảng viên Khoa Kinh tế 

243 Hoàng Thu Trang Giảng viên Khoa Kinh tế 

244 Nguyễn Ngọc Ba Giảng viên Khoa Kinh tế 

245 Mai Khắc Thành Trưởng khoa Khoa Quản trị - Tài chính 

246 Đỗ Thị Mai Thơm Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị - Tài chính 

247 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị - Tài chính 

248 Tô Văn Tuấn Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Tài chính 

249 Vũ Thị Như Quỳnh Phó Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Tài chính 

250 Vũ Trụ Phi Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

251 Nguyễn Thị Hà  Chuyên viên Khoa Quản trị - Tài chính 

252 Đoàn Thu Hương Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

253 Nguyễn Minh Trang Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

254 Nguyễn Văn Thụ Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

255 Hoàng Thị Phương Lan Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Tài chính 

256 Phùng Mạnh Trung Phó Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Tài chính 

257 Lê Trang Nhung Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

258 Đinh Thị Thu Ngân Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

259 Nguyễn Thị Hoa Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

260 Trần Thị Huyên Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

261 Đào Văn Thi Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

262 Nguyễn Văn Sơn Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

263 Đỗ Thanh Tùng Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Tài chính 

264 Phạm Ngọc Thanh Phó Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Tài chính 

265 Bùi Thị Thu Hằng Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 



266 Trần Thị Thục Chinh Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

267 Nguyễn Đức Tâm Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

268 Nguyễn Thị Phương Mai Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

269 Phạm Ngọc Phương Thảo Giảng viên Khoa Quản trị - Tài chính 

270 Vũ Thị Cẩm Nhung Trợ giảng Khoa Quản trị - Tài chính 

271 Chu Mạnh Khoa Trợ giảng Khoa Quản trị - Tài chính 

272 Trần Khánh Toàn Trưởng khoa Khoa Công trình 

273 Bùi Quốc Bình Phó trưởng khoa Khoa Công trình 

274 Nguyễn Phan Anh Phó trưởng khoa Khoa Công trình 

275 Nguyễn Trọng Khuê Chủ tịch CĐBP Khoa Công trình 

276 Phạm Khánh Duy Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Công trình 

277 Trần Văn Bôn Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Công trình 

278 Nguyễn Xuân Thịnh Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

279 Nguyễn Thị Hồng Phó Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

280 Nguyễn Thị Diễm Chi Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

281 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

282 Đỗ Quang Thành Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

283 Phạm Ngọc Vương Phó Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

284 Trần Ngọc An Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

285 Phạm Văn Toàn Phó Trưởng bộ môn Khoa Công trình 

286 Lê Thị Hương Giang Giảng viên Khoa Công trình 

287 Đỗ Thị Minh Trang Giảng viên Khoa Công trình 

288 Nguyễn Văn Minh Giảng viên Khoa Công trình 

289 Nguyễn Thị Hòa Giáo vụ Khoa Công trình 

290 Trần Ngọc Thu Giáo vụ Khoa Công trình 

291 Nguyễn Anh Đức Trợ lý CTSV Khoa Công trình 

292 Đoàn Như Sơn Trợ lý khoa học Khoa Công trình 

293 Nguyễn Quang Huy Bí thư CĐGV Khoa Công trình 

294 Trần Văn Tùng Phó bí thư CĐGV Khoa Công trình 

295 Phạm Tiến Thành Trung tâm THTN Khoa Công trình 

296 Nguyễn Cảnh Toàn Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin 

297 Nguyễn Trung Đức Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin 

298 Nguyễn Duy Trường Giang Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin 

299 Hồ Thị Hương Thơm Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ thông tin 

300 Nguyễn Hạnh Phúc Phó Trưởng Bộ môn Khoa Công nghệ thông tin 

301 Phạm Trung Minh Phó Trưởng Bộ môn Khoa Công nghệ thông tin 

302 Lê Quyết Tiến Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ thông tin 

303 Phạm Ngọc Duy Phó Trưởng Bộ môn Khoa Công nghệ thông tin 

304 Nguyễn Kim Anh Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin 

305 Bùi Đình Vũ Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin 

306 Trần Thị Hương Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin 

307 Trần Đình Vương Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin 

308 Quách Thi Hà Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị 

309 Phan Duy Hòa Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị 

310 Nguyễn Thị Thanh Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị 



311 Trần Hoàng Hải Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị 

312 Trương Thị Như Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị 

313 Phạm Thị Thu Trang Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị 

314 Phạm Thị Xuân Trưởng Ban nữ công Trường Khoa Lý luận chính trị 

315 Phạm Thị Thu Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 

316 Vũ Thị Liên Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 

317 Hoàng Thị Bích Phương Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 

318 Nguyễn Thị Thanh Sâm Giảng viên Khoa Lý luận chính trị 

319 Vũ Anh Tuấn Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ Khoa Cơ sở - Cơ bản 

320 Nguyễn Văn Trịnh Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Khoa Cơ sở - Cơ bản 

321 Vũ Tuấn Anh Chi uỷ viên, Chủ tịch CĐBP Khoa Cơ sở - Cơ bản 

322 Lê Đào Hải An Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

323 Nguyễn Thị Đỗ Hạnh Chi ủy viên, Trưởng bộ môn Khoa Cơ sở - Cơ bản 

324 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

325 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo vụ Khoa Cơ sở - Cơ bản 

326 Lê Thanh Hoa Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

327 Phạm Thị Thu Hoài Phó Trưởng bộ môn Khoa Cơ sở - Cơ bản 

328 Mai Văn Thi Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

329 Lê Thị Thúy Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

330 Đặng Vân Thu Thủy Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

331 Nguyễn Văn Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

332 Phạm Việt Nga Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

333 Nguyễn Sỹ Toàn Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

334 Nguyễn Trọng Tâm Phó Trưởng bộ môn Khoa Cơ sở - Cơ bản 

335 Nguyễn Ngọc Khải Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

336 Lê Thị Mỹ Phượng Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

337 Nguyễn Thị Minh Ngọc Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

338 Nguyễn Thị Nhàn Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

339 Nguyễn Thị Xuân Trưởng bộ môn Khoa Cơ sở - Cơ bản 

340 Lê Thị Mai Trưởng bộ môn Khoa Cơ sở - Cơ bản 

341 Đỗ Thị Lam Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

342 Nguyễn Văn Quyết Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

343 Nguyễn Thị Mai Hạnh Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

344 Nguyễn Hữu Dĩnh Trưởng bộ môn Khoa Cơ sở - Cơ bản 

345 Nguyễn Chí Công Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

346 Vũ Thị Phương Thảo Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

347 Nguyễn Hải Yến Trưởng bộ môn Khoa Cơ sở - Cơ bản 

348 Phạm Thị Thanh Giảng viên Khoa Cơ sở - Cơ bản 

349 Nguyễn Đình Quý Chủ tịch công đoàn Khoa Ngoại ngữ 

350 Đỗ Thị Anh Thư Phó bí thư chi bộ, Phụ trách Bộ môn Khoa Ngoại ngữ 

351 Nguyễn Thị Huyền Trang Phụ trách bộ môn Khoa Ngoại ngữ 

352 Phạm Thu Hiền Bí thư đoàn Thanh niên Khoa Ngoại ngữ 

353 Nguyễn Thị Huệ Linh Trợ lý CTSV Khoa Ngoại ngữ 

354 Hoàng Thị Ngọc Diệp Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

355 Đỗ Thị Phương Lan Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 



356 Nguyễn Đình Duy Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

357 Đoàn Văn Huân Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

358 Trần Ngọc Diệp Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

359 Đào Thanh Hương Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

360 Phạm Văn Đôn Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

361 Ngô Thị Nhàn Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

362 Vũ Thị Thúy Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

363 Phùng Thị Mai Trang Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

364 Lê Thị Hồng Loan Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

365 Nguyễn Hồng Ánh Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

366 Nguyễn Phương Hạnh Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

367 Vũ Minh Hoa Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

368 Nguyễn Thị Thảo Linh Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 

369 Phạm Tiến Dũng Viện trưởng Viện Môi trường 

370 Trần Hữu Long Phó Viện trưởng Viện Môi trường 

371 Phạm Thị Dương Phó Viện trưởng Viện Môi trường 

372 Nguyễn Xuân Sang Trưởng Bộ môn Viện Môi trường 

373 Nguyễn Thị Như Phó Trưởng Bộ môn Viện Môi trường 

374 Bùi Thị Thanh Loan Chủ tịch CĐBP Viện Môi trường 

375 Nguyễn Thị Thùy Linh Bí thư Liên chi Đoàn Viện Môi trường 

376 Võ Hoàng Tùng Giảng viên Viện Môi trường 

377 Trương Thị Hạnh Giảng viên Viện Môi trường 

378 Trần Thị Thu Trang Kỹ thuật viên Viện Môi trường 

379 Nguyễn Hoàng Yến Giảng viên Viện Môi trường 

380 Nguyễn Thị Hà Giáo vụ Viện Môi trường 

381 Bùi Thị Huế Kỹ thuật viên Viện Môi trường 

382 Nguyễn Thị Thúy Nhung Giảng viên Viện Môi trường 

383 Nguyễn Kim Phương Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học 

384 Lại Huy Thiện Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học 

385 Trần Minh Tuấn Tổ trưởng Tổ Công đoàn Viện Đào tạo Sau đại học 

386 Đỗ Tất Mạnh Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học 

387 Đỗ Quân Tùng Giám đốc Trung tâm GDTC HH 

388 Trần Văn Nhật Phó giám đốc Trung tâm GDTC HH 

389 Nguyễn Thị Xuân Huyền Tổ trưởng Công đoàn Trung tâm GDTC HH 

390 Phạm Thị Oanh Giảng viên Trung tâm GDTC HH 

391 Nguyễn Thị Hiền Tổ phó tổ Công đoàn Trung tâm GDTC HH 

392 Nguyễn Thi Hồng Thắm Giảng viên Trung tâm GDTC HH 

393 Nguyễn Đức Chỉnh Giảng viên Trung tâm GDTC HH 

394 Trần Xuân Ngọc Giảng viên Trung tâm GDTC HH 

395 Nguyễn Văn Kiên Giảng viên Trung tâm GDTC HH 

396 Trịnh Văn Cường Trưởng phòng Đào tạo 
Trung tâm Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh 

397 Phạm Huy Tùng Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện Thư viện Hàng hải 

398 Vũ Văn Hiệu Phó Bí thư Chi bộ, Chuyên viên Thư viện Hàng hải 

399 Nguyễn Văn Đức Chuyên viên Thư viện Hàng hải 

400 Lê Thị Huyến Chuyên viên Thư viện Hàng hải 



401 Trần Thị Giáng Hương Chuyên viên Thư viện Hàng hải 

402 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên Thư viện Hàng hải 

403  Nguyễn Văn Duy Phó Bí thư 
Trung tâm Hợp tác & Đào 

tạo liên tục 

404  Nguyễn Đức Hạnh Phó Giám đốc 
Trung tâm Hợp tác & Đào 

tạo liên tục 

405 Đặng Đình Tuấn Tổ trưởng công đoàn 
Trung tâm Hợp tác & Đào 

tạo liên tục 

406 Đỗ Như Hoa Kế toán trưởng 
Trung tâm Hợp tác & Đào 

tạo liên tục 

407 Trần Quốc Chuẩn Giám đốc 
Trung tâm Huấn luyện 

thuyền viên 

408 Trương Văn Đạo Phó Giám đốc 
Trung tâm Huấn luyện 

thuyền viên 

409 Phạm Văn Tân Trưởng bộ môn 
Trung tâm Huấn luyện 

thuyền viên 

410 Phạm Ngọc Tuấn Tổ trưởng công đoàn 
Trung tâm Huấn luyện 

thuyền viên 

411 Lương Công Thiện Chuyên viên 
Trung tâm Huấn luyện 

thuyền viên 

412 Phạm Thị Ngọc Bích Chuyên viên 
Trung tâm Huấn luyện 

thuyền viên 

413 Trịnh Hải Thanh Chuyên viên 
Trung tâm Huấn luyện 

thuyền viên 

414 Trần Văn Lượng Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế 

415 Lê Thị Thu Trang Bí thư đoàn Thanh niên  Viện Đào tạo quốc tế 

416 Hoàng Thị Khánh Huyền Chuyên viên Viện Đào tạo quốc tế 

417 Hoàng Diệu Hương Chuyên viên Viện Đào tạo quốc tế 

418 Phạm Kỳ Quang  Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao 

419 Hoàng Ngọc Mỹ Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao 

420 Trịnh Xuân Tùng  Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Chất lượng cao 

421 Chu Ánh Nguyệt Chuyên viên BTC Viện Đào tạo Chất lượng cao 

422 Lê Thanh Bình Bí thư chi bộ, Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Khoa học 

và Công nghệ Hàng hải 

423 Trần Long Giang Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Khoa học 

và Công nghệ Hàng hải 

424 Nguyễn Minh Quân Phó Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu Khoa học 

và Công nghệ Hàng hải 

425 Phạm Việt Dũng Phó Giám đốc 

Trung tâm Ứng dụng và phát 

triển Công nghệ thông tin 

(CITAD) 

426 Nguyễn Bình Minh Phó Giám đốc 

Trung tâm Ứng dụng và phát 

triển Công nghệ thông tin 

(CITAD) 

427 Phùng Quang Tiến Tổ trưởng Công đoàn, chuyên viên 

Trung tâm Ứng dụng và phát 

triển Công nghệ thông tin 

(CITAD) 

428 Nguyễn Thị Thanh Mai Chuyên viên 

Trung tâm Ứng dụng và phát 

triển Công nghệ thông tin 

(CITAD) 

429 Nguyễn Minh Đức Giám đốc 

TT. Đào tạo Logistics Tiểu 

vùng Mê-Kông-Nhật Bản tại 

Việt Nam 

430 Nguyễn Thị Thi Giám đốc 
Trung tâm Ngoại ngữ Hàng 

hải 

431 Đào Thị Nhài Tổ trưởng công đoàn 
Trung tâm Ngoại ngữ Hàng 

hải 



432 Trần Anh Tuấn Giám đốc 

Trung tâm Đào tạo và tư vấn 

Khoa học Công nghệ  bảo vệ 

Môi trường thủy 

433 Vũ Huy Thắng Giám đốc Nhà xuất bản Nhà Xuất bản Hàng hải 

434 Nguyễn Văn Hà Phó giám đốc Nhà xuất bản Nhà Xuất bản Hàng hải 

435 Hoàng Văn Thành Chuyên viên Nhà xuất bản Nhà Xuất bản Hàng hải 

436 Đỗ Quang Khải Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VMU 

437 Phạm Đức Toàn Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VMU 

438 Mai Văn Xuân Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng VMU 

439 Trần Lê Thúy Hằng Giảng viên Trường Cao đẳng VMU 

440 Phạm Thị Hồng Nhung Giảng viên Trường Cao đẳng VMU 

441 Lê Việt Hưng Giảng viên Trường Cao đẳng VMU 

442 Đặng Quang Việt Trưởng phòng Trường Cao đẳng VMU 

443 Nguyễn Văn Hạnh Phó trưởng phòng Trường Cao đẳng VMU 

444 Nguyễn Thị Hồng Lê Phó trưởng phòng Trường Cao đẳng VMU 

445 Trần Văn Mỵ Giảng viên Trường Cao đẳng VMU 

446 Phan Đình Cường Trưởng phòng Trường Cao đẳng VMU 

447 Lê Đình Thủy Chuyên viên Trường Cao đẳng VMU 

448 Nguyễn Văn Ni Phó trưởng phòng Trường Cao đẳng VMU 

449 Đoàn Thị Thu Huyền Chuyên viên Trường Cao đẳng VMU 

450 Nguyễn Văn Hoài Giảng viên Trường Cao đẳng VMU 

451 Vũ Văn Cường Phó Trưởng khoa phụ trách Trường Cao đẳng VMU 

452 Đồng Xuân Thìn Phó Trưởng khoa Trường Cao đẳng VMU 

453 Đỗ Thu Huyền Giảng viên Trường Cao đẳng VMU 

454 Nguyễn Trọng Dũng Phó Trưởng khoa Trường Cao đẳng VMU 

455 Đoàn Thị Hồi Phó Trưởng khoa Trường Cao đẳng VMU 

456 Lê Đình Chung Giảng viên Trường Cao đẳng VMU 

457 Lê Xuân Hân Trưởng khoa Trường Cao đẳng VMU 

458 Nguyễn Văn Hưng Viện trưởng Viện KH&CN tàu thủy 

459 Phạm Văn Trung Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Khối các công ty 

460 Trần Thị Xuân Giám đốc Khối các công ty 

 


